
 

 

･Hãy táchtã giấy khỏi rác bẩn 

･Hãy làm nhỏ rác cỡ lớn trong 

khoảng 30cm rồi đem bỏ 

･Hãy để các loại gỗ, cây ở 

chiều dài trong khoảng 30cm 

･Hãy làm ráo nước của rác 

nhà bếp trước khi vứt 

Sự phân loại Sự phân chia các loại Ngày thu gom rác Cáchvứt 

Hàng tuần 

Cách phân loại và bỏ rác sinh hoạt đúng (ở khu vực Bisei) 

･Hãy bỏ hết lõi bên trong của đồ vật 

trước khi đem vứt (đặc biệt là bật lửa) 

･Đối với thủy tinh bị vỡ, hãy bọc bằng 

giấy và ghi rõ bên ngoài trước khi vứt 

･Phần cán của cái dù là loại rác không 

cháy được 

･Hãy làm nhỏ rác cỡ lớn trong khoảng 

30cm rồi đem bỏ 

･Đối với các loại chai, hãy rửa sạch, 

lau khô và tháo nắp trước khi vứt 

･Hãy đảm bảo khí gas đã được rút hết 

trước khi vứtcác loại bình xịt 

･Xếp lon nhôm và lon thép vào chung 

một thùng 

･Đối với các loại chai, hãy 

rửa sạch, lau khô và tháo 

nắp trước khi vứt 

･Hãy vứt nắp chai cùng với 

các loại đồ đựng bằng nhựa 

･Đối với các loại chai, hãy 

rửa sạch, lau khô và tháo 

nắp trước khi vứt 

 

･Chia rác theo loại và 

buộc chúng bằng dây 

để có thể xách bằng 

một tay 

･Hãy cho dầu đã sử 

dụngvàochai nhựa và 

đóng nắp trước khi vứt 

･Vui lòng mang rác có thể đốtđược đến 

Trung tâm Clean Ibara và rác không đốt 

được đến Trung tâm tái chếkhu vực 

Igasa hoặc Trung tâm sạch Ibara khi có 

giấy phép 

･Vui lòngvứtđồnội thất dạng tấm có 

độdày 5 cm và chiều dài từ2 m trởxuống 

･Đối với rác chôn lấp, vui lòng mang theo 

giấy phépvàđếnkhu xử lýchôn lấp 
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Túi rác chỉ 

định của 

thành phố 

Ibara 

Túi rác chỉ 

định của 

thành phố 

Ibara 

Túi rác 
 (trong suốt) 

Rác từnhà bếp 

(rác sống) 

Cao su・sản phẩm 

bằng da 
Rác cây・cành nhỏ 

Tã giấy 

Băng video 

Sắt vụn 

Đồ chơi Các loại đồ sứ Các loại đồ thủy tinh 

Đồ nhựa 

Các loại bao bì đồ đựng Hộp xốp Khay thực phẩm 

Thùng các tông 

Tạp chí 

Báo 

Hộp sữa 

Các loại giấy khác 

Những loại như là 

túi giấy, giấy bọc, 

hộp giấy Quần áo cũ 
Dầu ăn thừa 

Đồ chăn nệm Chiếu 

Thảm trải nền Đồnội thất 
Xe đạp 

Rác chôn lấp 

Ngói・gạch đá 

Các loạitàn tro・

đất cát Đồ điện gia dụng 

Lốp xe 
Đồ nguy hiểm 

Xe gắn máy 

Bốn mặt hàng thiết bị gia 

dụng (máy điều hòa・tủ 

lạnh・tivi・máy giặt) 

Thiết bịnông nghiệp・

nông dược・chai hóa chất 

Máy nước nóngnăng 

lượngmặt trời 

Các loại bình gas 

Việc xả rác bừa bãi bị cấm theo sắc lệnh của thành phố. 

Ở địa điểm thu gom thìráccháy được, rác khôngcháyđượcvàrác tái chếcũngđược thu gom vào các ngày lễ. 

Xin lưu ý rằngcác loại rác không tuân theo quy tắc bỏ rác thìsẽ không thugom. 

･Khi không biết hãy hỏi 

cửahànghoặc khu xử lý 

Hàng tháng 

Hàng tháng 

Hàng 

tháng 

Thứ bảy 

của tuần 

thứ 2 

Lon bằng nhôm 

Lon bằng sắt 

Xe công ten nơ 

Xe công ten nơ 

Lưới Dùng cho đồ uống Những đồ như là dùng cho xì dầu 

･Đối với các loại chai, hãy rửa 

sạch, lau khô và tháo nắp trước 

khi vứt 

･Chai mỹ phẩm và chai dầu được 

chia thành rác không cháy được 

Vuilòngphân loại, bỏ rác vào túi quy định và mang đi đổvàotrước 8 giờ sáng củangày thu gom. 
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Chai 

trong suốt 

Chai 

nâu 

Chai 

Màu xanh lá 

Chai 

khác 


